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nổi lên của các thách thức an ninh phi truyền thống và 
các nỗ lực đổi mới hoạt động của một số diễn đàn đa 
phương khu vực và toàn cầu đã, đang và sẽ tiếp tục 
đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho các cơ chế hợp 
tác, đối ngoại đa phương nói chung, Việt Nam với tư 
cách thành viên nói riêng. 

Việt Nam luôn chủ động và tích cực tham gia các 
thể chế đa phương, góp phần xây dựng trật tự chính 
trị và kinh tế công bằng, dân chủ, ngăn ngừa chiến 
tranh, xung đột, củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp 
tác cùng có lợi. Việc đẩy mạnh hội nhập quốc tế và 
chủ động, tích cực hơn trong các cơ chế đa phương 
đã giúp Việt Nam “tái định vị”, bổ sung hoặc hình 
thành những bản sắc quốc gia mới trong mối quan 
hệ quốc tế.

Việc Việt Nam trở thành thành viên Liên hợp quốc 
năm 1977, ASEAN năm 1995 và Tổ chức Thương mại 
thế giới (WTO) năm 2007 là những sự kiện quan 
trọng, mở ra thời kỳ mới cho đối ngoại nói chung và 
hợp tác, đối ngoại đa phương nói riêng, hội nhập sâu 
rộng vào kinh tế quốc tế.

Việt Nam đã tích cực tham gia một mạng lưới 
rộng lớn của hầu hết các cơ chế hợp tác, liên kết 
kinh tế đa phương từ cấp độ toàn cầu, liên khu vực, 
khu vực cho đến mạng lưới các hiệp định thương 
mại tự do với hầu hết các trung tâm kinh tế-thương 
mại hàng đầu thế giới. Sự trưởng thành của hợp 
tác đa phương Việt Nam thể hiện rõ qua việc tham 
gia và đóng góp ngày càng tích cực, chủ động, hiệu 
quả, đa dạng về cấp độ, hình thức, phương thức. 
Năng lực chủ trì, điều hành và vai trò dẫn dắt tại 
các diễn đàn đa phương của Việt Nam ngày càng 
được khẳng định, đặc biệt với việc đảm nhận thành 
công các trọng trách quốc tế như: Chủ tịch ASEAN 
năm 2010, thành viên không thường trực Hội đồng 

Nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong ASEAN

Hợp tác đa phương thể hiện hình thức hợp tác 
rộng và sâu giữa các quốc gia, dựa trên các giá trị gắn 
kết cốt lõi là sự công bằng, hợp tác tập thể và tác động 
qua lại mang tính tương hỗ. Chủ nghĩa đa phương là 
một bộ phận không thể thiếu của hệ thống quốc tế và 
ngoại giao đương đại. Tuy nhiên, cục diện thế giới 
từ nay đến năm 2030 sẽ chứng kiến nhiều biến động 
nhanh và phức tạp. Sự dịch chuyển quyền lực và cạnh 
tranh nước lớn, xu hướng chính trị cường quyền, xu 
thế dân chủ hóa và đa cực hóa đời sống quốc tế, sự 
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Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009, chủ nhà 
năm APEC 2006 và 2017. 

Việt Nam đã tích cực cùng các nước Hiệp hội các 
quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hiện thực hóa mục 
tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN (AC) vào năm 
2015, thúc đẩy hợp tác khu vực vì lợi ích của tất cả 
các nước thành viên; xây dựng, thúc đẩy và phát huy 
các công cụ và cơ chế hợp tác chính trị - an ninh, góp 
phần xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại, hòa bình, 
an ninh, ổn định và hợp tác vì phát triển, như: Hiệp 
ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), 
Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt 
nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về ứng xử của các bên ở 
Biển Đông (DOC), tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng 
xử của các bên ở Biển Đông (COC)... Việt Nam cũng 
đẩy mạnh và tham gia ngày càng thực chất, hiệu quả 
tại các tổ chức, diễn đàn hợp tác liên khu vực và khu 
vực, như Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), Diễn 
đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn Kinh tế thế 
giới (WEF), Diễn đàn Hợp tác Đông Á - Mỹ Latin 
(FEALAC), Diễn đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh 
toàn cầu 2030 - P4G, các cơ chế hợp tác Tiểu vùng 
Mekong...

Hơn 25 năm gia nhập, Cộng đồng ASEAN đã ghi 
nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam vào sự 
phát triển chung của Hiệp hội, tạo nền tảng để thành 
lập Cộng đồng ASEAN - gắn kết về chính trị, liên kết 
về kinh tế và sẻ chia trách nhiệm xã hội. Các lãnh đạo 
ASEAN đã thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 
2025: “Cùng vững vàng tiến bước, cam kết xây dựng 
một Cộng đồng hòa bình, ổn định và tự cường với 
năng lực được nâng cao để ứng phó hiệu quả với các 
thách thức”.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực thời gian gần 

đây chịu nhiều tác động từ những biến động địa - 
chính trị và dịch bệnh COVID-19, những đóng góp 
của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận 
là nước Chủ tịch ASEAN 2020 có trách nhiệm và đầy 
đủ năng lực để “chèo lái con thuyền” ASEAN vững 
bước đi lên. Những thành tựu của quá trình hơn 25 
năm Việt Nam đồng hành cùng ASEAN được thể hiện 
cụ thể như sau:

- Về chính trị - ngoại giao: Việt Nam gia nhập 
ASEAN đã đóng góp vào việc hình thành, củng cố 
và phát triển các thể chế do ASEAN thành lập và 
dẫn dắt như: quyết định mở rộng Hội nghị cấp cao 
Ðông Á (EAS) để kết nạp thêm Mỹ và Nga; lần đầu 
tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN 
mở rộng (ADMM+); vận động để đại diện cho 
ASEAN dự Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế 
phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). Kể 
từ sau khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã xây dựng 
quan hệ ngoại giao với 189/193 quốc gia thành viên 
Liên Hợp quốc; có quan hệ đối tác chiến lược và 
đối tác toàn diện với 30 nước; tham gia và đóng 
góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế 
quan trọng với vị thế, uy tín ngày càng cao tại khu 
vực thông qua ASEAN và quốc tế với cương vị Ủy 
viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp 
quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 mà Việt Nam nhận được 
số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối.

- Về kinh tế: Việc gia nhập ASEAN vào tháng 
7/1995 và chính thức tham gia Khu vực thương mại 
tự do ASEAN (AFTA) từ ngày 1/1/1996, được coi là 
bước đột phá trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc 
tế của Việt Nam. Liên kết kinh tế đa phương đã trở 
thành một kênh quan trọng để Việt Nam mở cửa, 
hội nhập, gắn kết ngày càng chặt chẽ với kinh tế 
khu vực và toàn cầu; thu hút đầu tư nước ngoài, áp 
dụng nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế; tranh thủ 
hỗ trợ phát triển, kinh nghiệm, trình độ quản lý của 
các nước, tổ chức khu vực, quốc tế... Việt Nam có cơ 
hội tham gia nhiều cơ chế hợp tác khu vực ASEAN+ 
và các hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực 
mà ASEAN là trung tâm; xây dựng quan hệ thương 
mại với hầu hết các nước trên thế giới, có độ mở 
kinh tế rất lớn với tỷ lệ kim ngạch thương mại/GDP 
hơn 200%. Ngoài ra, Việt Nam là 1 trong 2 quốc gia 
thành viên có tỷ lệ thực hiện cam kết cao nhất (sau 
Singapore), thực hiện trên 95,5% cam kết trong kế 
hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN 
(AEC). Việt Nam là nước ASEAN đi đầu trong việc 
hoàn tất các FTA quan trọng với các trung tâm kinh 
tế, chính trị hàng đầu thế giới.

NHỮNG DẤU MỐC QUAN TRỌNG VIỆT NAM - ASEAN

Nguồn: Bộ Ngoại giao, TTXVN
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Đánh giá về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt 
Nam, Giáo sư Yasuhiro Yamada, trợ lý đặc biệt của 
Chủ tịch Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á 
(ERIA) về vấn đề Campuchia - Lào - Myanmar - Việt 
Nam đã nhấn mạnh: “Vốn FDI từ các nước ASEAN 
chảy vào Việt Nam trong 25 năm qua đã khẳng định, 
Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn của khu vực. 
Những dòng vốn FDI vào các khu công nghiệp tại 
Việt Nam là xung lực đưa kinh tế Việt Nam đi lên, 
đồng thời giúp thu hẹp khoảng cách phát triển với các 
quốc gia trong khu vực”.

- Về văn hóa - xã hội: Khi đề xuất thành lập Cộng 
đồng ASEAN, giới lãnh đạo ASEAN ban đầu chủ yếu 
tập trung cho việc xây dựng 2 cộng đồng chính, gồm 
Cộng đồng An ninh - Chính trị và Cộng đồng Kinh 
tế, còn Cộng đồng Văn hóa - Xã hội về sau mới được 
xây dựng với đóng góp lớn từ Việt Nam. Việt Nam đề 
xuất nhiều sáng kiến về phúc lợi xã hội, giáo dục, y 
tế và gắn kết người dân ASEAN nhằm xây dựng chất 
lượng cuộc sống của họ được quan tâm và bảo đảm. 
Ngoài ra, chính sách miễn thị thực du lịch ngắn hạn 
giữa các nước ASEAN và hạ tầng du lịch ngày càng 
thuận lợi, ngành du lịch ở các nước ASEAN đã cất 
cánh mạnh mẽ trong thời gian qua và thu hút được 
nguồn khách quốc tế lớn, tạo nên nguồn thu quan 
trọng cho nền kinh tế. 

Năm 2020, tại lễ kỷ niệm 25 năm Việt Nam gia 
nhập ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định: “Việc Việt 
Nam gia nhập ASEAN là sự gặp nhau giữa chủ 
trương của Việt Nam đối với các nước trong khu vực 
và yêu cầu của các nước trong khu vực nhìn nhận về 
vai trò của Việt Nam trong bối cảnh mới của tình hình 
quốc tế. Nói một cách khác, Việt Nam cần ASEAN và 
ASEAN cũng cần Việt Nam”.

Một số vấn đề đặt ra hiện nay

Thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển mới với 
nhiều chuyển biến sâu rộng. Hòa bình, hợp tác và 
phát triển vẫn là xu thế lớn, song các thách thức toàn 

cầu ngày càng gay gắt, phức tạp, buộc các quốc gia, 
khu vực phải cùng giải quyết thông qua các cơ chế 
đa phương, trước hết là Liên Hợp quốc. Các thể chế 
đa phương đa lĩnh vực, đa tầng nấc vẫn tiếp tục phát 
triển, tạo nền tảng quan trọng cho quan hệ quốc tế. 
Các nghiên cứu cho thấy, khu vực Đông Á - Thái Bình 
Dương chứng kiến sự cạnh tranh đa chiều, phức hợp 
giữa các cơ chế cũ - mới đan xen; giữa cấu trúc hiện 
có và cấu trúc đang hình thành; các liên minh song 
phương tồn tại song trùng với các thể chế an ninh đa 
phương, đa trung tâm, đa tầng nấc. Trong bối cảnh 
đó, Cộng đồng ASEAN tiếp tục đẩy mạnh liên kết 
khu vực, nỗ lực giữ vai trò trung tâm tại các cơ chế đa 
phương, điều hòa quan hệ giữa các nước trong khu 
vực và các nước lớn…

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trên, quá trình 
hợp tác đa phương của Việt Nam cũng gặp phải 
nhiều yếu tố không thuận lợi. Đó là, trong giai đoạn 
chuyển đổi mang tính bước ngoặt của hệ thống đa 
phương, đã và đang xuất hiện những biểu hiện 
xung đột mới. Mặc dù, xu hướng toàn cầu hóa vẫn 
là dòng chảy chủ đạo, tiếp tục chi phối đời sống 
kinh tế - chính trị thế giới nhưng có những dấu hiệu 
chững lại bởi những mặt trái của toàn cầu hóa, sự 
nổi lên của trào lưu dân túy, xu hướng bảo hộ và 
chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa phân hóa, chủ nghĩa 
thực dụng... Hiện đang diễn ra cuộc đối đầu giữa 
xu hướng toàn cầu hóa và phản toàn cầu hóa; giữa 
chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa đơn phương… 
Sự điều chỉnh chiến lược, “vừa hợp tác, thỏa hiệp, 
vừa cạnh tranh, đấu tranh” giữa các nước lớn cũng 
đặt ra những hệ lụy chưa thể lường hết đối với cục 
diện thế giới và khu vực. Trong môi trường quốc tế 
và khu vực có nhiều biến động, bất lường, diễn biến 
nhanh, phức tạp, nhiều thách thức mới lớn nhỏ đan 
xen nổi lên, đòi hỏi các nước phải có cách tiếp cận 
đa phương, tăng cường hợp tác, liên kết để hợp sức 
ứng phó và giải quyết các vấn đề chung cấp bách 
trên toàn cầu.

 Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của 
đất nước tăng lên, uy tín quốc tế của đất nước ngày 
càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng 
để Việt Nam triển khai công tác đối ngoại trong thời 
kỳ mới. Đối ngoại và hợp tác đa phương đã được xác 
định là một trong những đòn bẩy sắc bén để triển khai 
đường lối đối ngoại của Việt Nam.

  Trong bối cảnh đối ngoại đa phương đóng vai 
trò ngày càng quan trọng trong quan hệ quốc tế 
đương đại, chiếm vị trí ngày càng quan trọng trong 
chính sách đối ngoại của nhiều nước trên thế giới. 

Việc Việt Nam gia nhập ASEAN vào tháng 7/1995 
và chính thức tham gia Khu vực thương mại tự 
do ASEAN (AFTA) từ ngày 1/1/1996, được coi 
là một bước đột phá trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế của Việt Nam. Liên kết kinh tế đa 
phương đã trở thành một kênh quan trọng để 
Việt Nam mở cửa, hội nhập, gắn kết ngày càng 
chặt chẽ với kinh tế khu vực và toàn cầu.
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Xuất phát từ thực tiễn đối ngoại đa phương Việt 
Nam, với tư duy và nhận thức mới về chủ nghĩa đa 
phương và công tác đối ngoại đa phương, với kinh 
nghiệm thực tiễn triển khai công tác đối ngoại đa 
phương thời gian qua, và nhất là với thế và lực mới 
của đất nước sau hơn 30 năm đổi mới và hội nhập, 
Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi cả về chủ quan 
và khách quan để vượt qua các thách thức và hạn 
chế, đưa công tác đối ngoại đa phương nói riêng lên 
một tầm cao mới vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì một 
vị thế và bản sắc mới của Việt Nam trong tiến trình 
hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay 
đặt ra những vấn đề mới, tác động cả mặt thuận và 
không thuận đối với đối ngoại đa phương của Việt 
Nam. Để nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt 
Nam, một số vấn đề cần quan tâm sau:

Thứ nhất, đặt trọng tâm từ lợi ích và khả năng của 
Việt Nam để xác định rõ và triển khai tốt các trọng 
tâm ưu tiên. Đó là phải bảo đảm hòa bình, an ninh của 
đất nước và khu vực, bảo đảm phát triển bền vững 
đất nước, trên cơ sở phát huy năng lực, khả năng, điều 
kiện tham gia. Trong đó, cần quan tâm chú trọng lựa 
chọn các cơ chế, diễn đàn mà Việt Nam sẽ tham gia, 
với các lộ trình và nội dung trọng tâm trong các giai 
đoạn cụ thể, phù hợp với lợi ích của đất nước. Xác 
định các vấn đề, lĩnh vực mà ta có thế mạnh và có 
khả năng tham gia, song điều quan trọng là tham gia 
như thế nào, với vị thế ra sao. Xác định những đối tác 
trọng tâm của Việt Nam. Trong quá trình triển khai 
hợp tác, xác định rõ đối tác - đối tượng theo từng thời 
điểm, lĩnh vực cần đầu tư, ưu tiên, cả trước mắt cũng 
như lâu dài.

Thứ hai, trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối 
với đối ngoại đa phương Việt Nam là chuyển từ 
cách tiếp cận chủ yếu mang tính đơn ngành, song 
phương, sang cách tiếp cận đa ngành, liên ngành 
và đa phương. Trước hết, đây là xu thế khách quan 
trong bối cảnh toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, 
các nội hàm liên kết kinh tế trở nên rộng hơn, sâu 

hơn rất nhiều, với nhiều đối tác hơn, mang tính liên 
ngành, đa lĩnh vực, đa tầng nấc, ở mọi cấp độ tiểu 
vùng, khu vực, liên khu vực và toàn cầu. Các mối 
quan hệ kinh tế quốc tế đan xen phức tạp với các 
tính toán lợi ích chính trị - an ninh và chiến lược, 
“sức mạnh mềm” về văn hóa, xã hội, lịch sử… đang 
là những biện pháp quan trọng của nhiều quốc gia. 
Trong khi đó, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ hội 
nhập quốc tế toàn diện, không chỉ hội nhập kinh tế 
quốc tế sâu rộng mà còn hội nhập trên tất cả các lĩnh 
vực khác. Thêm vào đó, quá trình đàm phán và triển 
khai các FTA lớn cũng như quan hệ với các đối tác 
then chốt đang đòi hỏi các bên tham gia phải có tầm 
tư duy và cách xử lý đa ngành, đa phương và phối 
hợp liên ngành chặt chẽ.

Thứ ba, chú trọng nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 
các cơ quan bộ, ngành trong nước với cơ quan đại 
diện ở nước ngoài, gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại 
song phương và đa phương, nhằm tham gia thực 
chất, hiệu quả vào hoạt động hợp tác đa phương. 

Thứ tư, tăng cường xây dựng và triển khai chiến 
lược đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách, 
có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng đa 
phương,… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đối ngoại đa 
phương trong thời kỳ mới. Đây là nhân tố quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của 
công tác đối ngoại và hợp tác đa phương. �
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Trong giai đoạn mới, yêu cầu đặt ra đối với đối 
ngoại đa phương Việt Nam là chuyển từ cách tiếp 
cận chủ yếu mang tính đơn ngành, song phương, 
sang cách tiếp cận đa ngành, liên ngành và đa 
phương. Đây là xu thế khách quan trong bối 
cảnh toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ, các nội 
hàm liên kết kinh tế trở nên rộng hơn, sâu hơn 
rất nhiều, với nhiều đối tác hơn, mang tính liên 
ngành, đa lĩnh vực, đa tầng nấc.




